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	Mạch kiến thức
	Mức 1
30%
	Mức 2
40%
	Mức 3
30%
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Số và phép tính
- Nhận biết cấu tạo thập phân của một số và giá trị theo vị trí của từng chữ số trong mỗi số. So sánh, xếp thứ tự các số tự nhiên. Làm tròn số đến hàng trăm nghìn.
- Thực hiện được phép cộng, trừ các số có đến 6 chữ số (có nhớ không quá 2 lượt và không liên tiếp). Thực hiện được phép nhân với số có một chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp).Thực hiện được phép chia cho số có một chữ số (chia hết và chia có dư).Thực hiện được cộng, trừ, nhân, chia nhẩm trong những trường hợp đơn giản.
- Tính được giá trị của biểu thức số có đến hai dấu phép tính (có hoặc không có dấu ngoặc).
- Giải toán:  Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán  liên quan đến rút về đơn vị (trong phạm vi các số và phép tính đã
	Số câu
	1
	
	2
	2
	
	2
	7

	
	Câu số
	1
	
	2,3
	7,8
	6
	10
	

	
	Điểm
	1
	
	2
	2
	0,5
	2
	7,5

	Hình học và đo lường
Hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc. Phân biệt góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Giải quyết một số vấn đề liên quan đến ứng dụng của hình học trong thực tiễn hoặc liên quan đến nội dung các môn học khác.
Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với  các  số  đo  đại  lượng  thông  dụng.
Giải quyết vấn đề liên quan đến độ dài, khối lượng, thời gian trong một số tình huống thực tiễn.
	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	2

	
	Câu số
	5
	
	
	
	4
	
	

	
	Điểm
	1
	
	
	
	0,5
	
	1,5

	Thống kê và xác suất. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 
Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng bảng. Nêu được một số nhận xét đơn giản từ bảng số liệu
Thực hành các hoạt động liên quan đến tính toán, đo lường và ước lượng
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	9 
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	1
	
	
	
	
	1

	Tổng đi








	Số điểm
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	10

	
	Số cấu
	3
	4
	3
	






















































